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ngày một hoàn thiện hơn.  

Đồng Tháp, ngày……tháng……, năm…… 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên Mô đun: THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

Mã mô đun: MĐ 42 

Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Thƣơng mại điện tử thuộc nhóm các mô đun cơ sở ngành đƣợc bố trí 

giảng dạy sau khi sau khi sinh viên đ  học xong các môn học chung/đại cƣơng. 

- Tính chất: Thƣơng mại điện tử là môn học tự chọn, môn học cung cấp nền tảng 

kiến thức về phát triển kinh doanh trực tuyến, một trong những hình thức khởi 

nghiệp hiệu quả hiện nay. 

Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

 Giải thích đƣợc các khái niệm, mô hình thƣơng mại điện tử (TMĐT), các 

kỹ thuật công nghệ thông tin ứng dụng trong TMĐT. 

 Hiểu đƣợc sự khác nhau giữa thƣơng mại điện tử và thƣơng mại truyền 

thống, những lợi ích và rủi ro khi thực hiện thƣơng mại điện tử và một số 

quy định, pháp luật trong giao dịch điện tử và vấn đề an ninh trong giao 

dịch TMĐT. 

- Về kỹ năng: 

 Có khả năng xây dựng thƣơng mại điện tử cho các mô hình tổ chức, 

doanh nghiệp khác nhau 

 Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của mô đun trong nghiên 

cứu các vấn đề chuyên sâu 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Nghiêm túc trong học tập 

 Luôn chủ động khi tiếp thu kiến thức và sáng tạo khi áp dụng vào thực tế 

 Thực hiện tốt các công việc đƣợc phân công theo cá nhân hoặc theo 

nhóm 

Nội dung mô đun: 
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Mã bài Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 
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thuyết 
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hành, thí 

nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

(thƣờng 

xuyên, 

định kỳ) 
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MĐ 42-03 
Bài 3: AN NINH TRONG THƢƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ 
7 5 2 0 

MĐ 42-04 
Bài 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
33 12 20 1 

MĐ 42-05 
Bài 5: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ 

THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
7 4 3  

 Thi kết thúc mô đun 1 0 0 1 
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BÀI 01: TỔNG QUAN VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Mã bài: MĐ 42-01 

Giới thiệu: 

Thƣơng mại điện tử là xu hƣớng của thời đại toàn cầu hóa, đây là lĩnh vực 

tiềm năng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ sinh lợi và phát triển, cơ hội cho 

những ai muốn khởi nghiệp kinh doanh theo mô hình mới. Bài này sẽ trình bày 

những kiến thức cơ bản nhất về thƣơng mại điện tử để ngƣời học có cái nhìn 

tổng quan về mô hình kinh doanh này. 

Mục tiêu: 

 Hiểu đƣợc một số khái niệm về thƣơng mại điện tử; 

 Phân biệt đƣợc các mô hình thƣơng mại điện tử; 

 Giải thích đƣợc lợi ích và hạn chế của thƣơng mại điện tử. 

1. Giới thiệu về thƣơng mại điện tử  

Trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay, thƣơng mại điện tử đ  bùng nổ và 

trở thành một phƣơng tiện giao dịch quen thuộc của các công ty trên thế giới. 

Thƣơng mại điện tử có khả năng giúp ích rất nhiều cho những doanh nghiệp cả 

lớn và nhỏ. Bên cạnh đó, ngƣời hƣởng lợi nhiều nhất là khách hàng khi họ sẽ 

mua đƣợc sản phẩm với giá rẻ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và thuận lợi hơn, 

còn doanh nghiệp có thể đƣa sản phẩm của mình đến với thị trƣờng một cách 

nhanh chóng và thuận lợi hơn.  

Một số khái niệm thƣơng mại điện tử đƣợc định nghĩa bởi các tổ chức uy tín 

thế giới nhƣ sau: 

 Theo Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO): "Thƣơng mại điện tử bao gồm 

việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm đƣợc mua bán 

và thanh toán trên mạng Internet, nhƣng đƣợc giao nhận một cách hữu 

hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng nhƣ những thông tin số hoá thông 

qua mạng Internet". 

 Theo Ủy ban thƣơng mại điện tử của Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - 

Thái Bình Dƣơng (APEC) định nghĩa: "Thƣơng mại điện tử liên quan đến 

các giao dịch thƣơng mại trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các nhóm (cá 

nhân) mang tính điện tử chủ yếu thông qua các hệ thống có nền tảng dựa 

trên Internet."  

 Theo Ủy ban châu Âu: "Thƣơng mại điện tử có thể định nghĩa chung là sự 

mua bán, trao đổi hàng hóa hay dịch vụ giữa các doanh nghiệp, gia đình, 
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cá nhân, tổ chức tƣ nhân bằng các giao dịch điện tử thông qua mạng 

Internet hay các mạng máy tính trung gian (thông tin liên lạc trực tuyến). 

Thật ngữ bao gồm việc đặt hàng và dịch thông qua mạng máy tính, nhƣng 

thanh toán và quá trình vận chuyển hàng hay dịch vụ cuối cùng có thể 

thực hiện trực tuyến hoặc bằng phƣơng pháp thủ công." 

Tóm lại, có thể nói Thương mại điện tử là sự mua bán sản phẩm hay dịch 

vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. 

Tại Việt Nam, các văn bản về Thƣơng mại điện tử, gồm có: 

 Luật 51/2005/QH11 về giao dịch điện tử 

 NĐ 52/2013/NĐ-CP về thƣơng mại điện tử 

 NĐ 08/2018/NĐ-CP sửa bổ sung một số nghị định về điều kiện kinh 

doanh lĩnh vực công thƣơng 

 TT 59/2015/TT-BCT quản l  hoạt động thƣơng mại điện tử qua ứng dụng 

trên thiết bị di động 

 TT 12/2013/TT-BCT về thủ tục đăng k , thông báo, công bố website 

thƣơng mại điện tử 

 TT 47/2014/TT-BCT về quản l  website thƣơng mại điện tử 

 TT 21/2018/TT-BCT sửa bổ sung TT 47/2014/TT-BCT, TT 59/2015/TT-

BCT về thƣơng mại điện tử 

2. Các mô hình thƣơng mại điện tử 

Các mô hình thƣơng mại điện tử rất khác nhau và đƣợc phân chia nhƣ sau: 

Mô hình Business-to-Business (B2B) 

Mô hình đƣợc sử dụng khi một công ty mua hàng hóa hoặc dịch vụ trực 

tuyến từ một doanh nghiệp khác. Mô hình này có xu hƣớng phức tạp hơn các 

hình thức thƣơng mại điện tử khác vì nó có một danh mục lớn các sản phẩm 

phức tạp. 

Ví dụ: Một công ty luật mua phần mềm kế toán, các phần mềm kinh doanh 

nhƣ quản l  quan hệ khách hàng (CRM) và các công ty cung cấp dịch vụ thanh 

toán cũng đƣợc xem là B2B.  

Business-to-Consumer (B2C) 

Mô hình này đƣợc sử dụng khi ngƣời tiêu dùng mua một sản phẩm qua 

Internet để sử dụng riêng. Mặc dù thƣơng mại điện tử B2C có vẻ nổi bật hơn, 

nhƣng nó chỉ bằng một nửa kích thƣớc so với thị trƣờng thƣơng mại điện tử 

B2B trên toàn thế giới. 
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Consumer-to-Consumer (C2C) 

C2C hoạt động nhƣ các trang trao đổi, mua bán, đấu giá qua Internet trong đó 

ngƣời dùng bán hàng hóa cho nhau. Đây có thể là những sản phẩm họ làm ra, 

chẳng hạn nhƣ thủ công hoặc đồ cũ mà họ sở hữu và muốn bán. 

Consumer-to-Business (C2B) 

Khi ngƣời tiêu dùng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, đó là thƣơng mại C2B. 

Tạo giá trị có thể có nhiều hình thức. Chẳng hạn, C2B có thể đơn giản nhƣ một 

khách hàng để lại đánh giá tích cực cho một doanh nghiệp hoặc một trang web 

nhiếp ảnh mua hình ảnh từ các nhiếp ảnh gia tự do. Ngoài ra, C2B còn là các 

doanh nghiệp bán hàng secondhand (đồ cũ) đôi khi mua hàng hóa từ những 

ngƣời dùng Internet bình thƣờng. 

Business-to-Government (B2G) 

Hình thức này đôi khi đƣợc gọi là business-to-administration (B2A), khi một 

công ty tƣ nhân trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ với một cơ quan công cộng, 

thông thƣờng dƣới dạng một hợp đồng kinh doanh với một tổ chức công cộng để 

thực hiện một dịch vụ đƣợc ủy quyền.  

Ví dụ: Một công ty công nghệ thông tin có thể đấu thầu đáp ứng đề xuất quản 

l  phần cứng máy tính của thành phố. 

Consumer-to-Government (C2G) 

Có bao giờ chúng ta thực hiện trả phí cho chỗ đậu xe hơi bằng ứng dụng trên 

điện thoại chƣa? Đây chính là mô hình C2G. Mô hình này cũng bao gồm nộp 

thuế trực tuyến và mua hàng hóa của cơ quan chính phủ đƣợc đấu giá trực tuyến. 

Bất cứ khi nào chúng ta chuyển tiền cho một cơ quan công cộng qua Internet, là 

chúng ta đang tham gia vào thƣơng mại điện tử C2G. 

Bảng tổng hợp các mô hình thƣơng mại điện tử nhƣ sau: 

       Ngƣời bán 

Ngƣời mua 

Doanh nghiệp 

(Bussiness) 

Ngƣời tiêu dùng 

(Customer) 

Chính phủ 

(Government) 

Doanh nghiệp 

(Bussiness) 
B2B B2C B2G 

Ngƣời tiêu dùng 

(Customer) 
C2B C2C C2G 

Chính phủ 

(Government) 
G2B G2C G2G 
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3. Những lợi ích và hạn chế của Thƣơng mại điện tử 

3.1. Lợi ích của thƣơng mại điện tử 

3.1.1. Lợi ích đối với tổ chức 

 Mở rộng thị trƣờng: Với chi phí đầu tƣ nhỏ hơn nhiều so với thƣơng mại 

truyền thống, các công ty thƣơng mại điện tử có thể mở rộng thị trƣờng, 

tìm kiếm, tiếp cận ngƣời cung cấp, khách hàng và đối tác trên kh p thế 

giới. Việc mở rộng mạng lƣới nhà cung cấp, khách hàng cũng cho phép 

các tổ chức có thể mua với giá thấp hơn và bán đƣợc nhiều sản phẩm hơn. 

 Giảm chi phí sản xuất: Thƣơng mại điện tử giúp giảm chi phí giấy tờ, 

giảm chi phí chia sẻ thông tin, chi phí in ấn, gửi văn bản truyền thống.  

 Cải thiện hệ thống phân phối: Giảm lƣợng hàng lƣu kho và độ trễ trong 

phân phối hàng. Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm đƣợc thay thế 

hoặc hỗ trợ bởi các showroom trên mạng giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí. 

 Vƣợt giới hạn về thời gian: Việc tự động hóa các giao dịch thông qua 

website và Internet giúp hoạt động kinh doanh đƣợc thực hiện liên tục 

24/7/365 mà không mất thêm nhiều chi phí biến đổi. 

 Cung cấp mô hình kinh doanh mới: Các mô hình kinh doanh mới với 

những lợi thế và giá trị mới cho khách hàng. Mô hình của Amazon.com, 

mua hàng theo nhóm hay đấu giá nông sản qua mạng đến các sàn giao 

dịch B2B là điển hình của những thành công này. 

 Tăng tốc độ tung sản phẩm ra thị trƣờng: Với lợi thế về thông tin và 

khả năng phối hợp giữa các doanh nghiệp làm tăng hiệu quả sản xuất và 

giảm thời gian tung sản phẩm ra thị trƣờng. 

 Giảm chi phí thông tin liên lạc: Với ƣu thế khi sử dụng các công nghệ 

hiện đại trong thông tin liên lạc, thƣơng mại điện tử giúp giảm chi phí 

đáng kể so với thƣơng mại truyền thống. 

 Củng cố quan hệ khách hàng: Thông qua việc giao tiếp thuận tiện qua 

mạng, quan hệ với trung gian và khách hàng đƣợc củng cố dễ dàng hơn. 

Đồng thời việc cá biệt hóa sản phẩm và dịch vụ cũng góp phần th t chặt 

quan hệ với khách hàng và củng cố lòng trung thành. 

 Thông tin đƣợc cập nhật thƣờng xuyên và nhanh chóng: Mọi thông tin 

trên web nhƣ sản phẩm, dịch vụ, giá cả, v.v. đều có thể đƣợc cập nhật 

nhanh chóng và kịp thời. 

 Một số lợi ích khác nhƣ: Nâng cao uy tín, hình ảnh doanh nghiệp; cải 

thiện chất lƣợng dịch vụ khách hàng; đối tác kinh doanh mới; đơn giản 

hóa và chuẩn hóa các quy trình giao dịch; tăng năng suất, giảm chi phí 
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giấy tờ; tăng khả năng tiếp cận thông tin và giảm chi phí vận chuyển; tăng 

sự linh hoạt trong giao dịch và hoạt động kinh doanh. 

3.1.2. Lợi ích đối với khách hàng 

 Vƣợt giới hạn về không gian và thời gian: Thƣơng mại điện tử cho phép 

khách hàng mua s m mọi lúc, mọi nơi đối với các cửa hàng trên kh p thế 

giới. 

 Nhiều lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ: Thƣơng mại điện tử cho phép 

ngƣời mua có nhiều lựa chọn hơn vì tiếp cận đƣợc nhiều nhà cung cấp 

hơn. 

 Có thể mua đƣợc sản phẩm với giá thấp hơn: Do thông tin thuận tiện, 

dễ dàng và phong phú hơn nên khách hàng có thể so sánh giá cả giữa các 

nhà cung cấp thuận tiện hơn và từ đó tìm đƣợc mức giá phù hợp nhất. 

 Giao hàng nhanh hơn với các hàng hóa số hóa đƣợc: Đối với các sản 

phẩm số hóa đƣợc nhƣ phim, nhạc, sách, phần mềm, v.v. việc giao hàng 

đƣợc thực hiện dễ dàng thông qua Internet. 

 Thông tin phong phú, thuận tiện và chất lƣợng cao hơn: Khách hàng 

có thể dễ dàng tìm đƣợc thông tin nhanh chóng và dễ dàng thông qua các 

công cụ tìm kiếm (search engines); đồng thời các thông tin đa phƣơng tiện 

(âm thanh, hình ảnh) giúp quảng bá, giới thiệu sản phẩm tốt hơn. 

 Đấu giá: Mô hình đấu giá trực tuyến ra đời cho phép mọi ngƣời đều có 

thể tham gia mua và bán trên các sàn đấu giá và đồng thời có thể tìm, sƣu 

tầm những sản phẩm mình quan tâm tại mọi nơi trên thế giới. 

3.1.3. Lợi ích đối với xã hội 

 Hoạt động trực tuyến: Thƣơng mại điện tử tạo ra môi trƣờng để làm 

việc, mua s m, giao dịch từ xa nên giảm việc đi lại, ô nhiễm, tai nạn. 

 Nâng cao mức sống: Có nhiều hàng hóa, nhiều nhà cung cấp sẽ tạo áp 

lực giảm giá, do đó tăng khả năng mua s m của khách hàng, nâng cao 

mức sống. 

 Lợi ích cho các nƣớc nghèo: Những nƣớc nghèo có thể tiếp cận với các 

sản phẩm, dịch vụ từ các nƣớc phát triển hơn thông qua Internet. Đồng 

thời cũng có thể học tập đƣợc kinh nghiệm, kỹ năng nhanh chóng. 

 Dịch vụ công đƣợc cung cấp thuận tiện hơn: Các dịch vụ công cộng 

nhƣ y tế, giáo dục, các dịch vụ công của chính phủ đƣợc thực hiện qua 

mạng với chi phí thấp hơn, thuận tiện hơn. Cấp các loại giấy phép đƣợc 

cấp qua mạng, dịch vụ tƣ vấn y tế, v.v. là các ví dụ thành công điển hình. 
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3.2. Hạn chế của thƣơng mại điện tử 

Có hai loại hạn chế của thƣơng mại điện tử: nhóm mang tính kỹ thuật và 

nhóm mang tính thƣơng mại. 

Hạn chế về kỹ thuật Hạn chế về thƣơng mại 

1. Chƣa có tiêu chuẩn quốc tế về 

chất lƣợng, an toàn và độ tin cậy. 

1. An ninh và riêng tƣ là hai cản 

trở về tâm l  đối với ngƣời tham 

gia thƣơng mại điện tử. 

2. Tốc độ đƣờng truyền Internet 

vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của ngƣời dùng, nhất là trong 

thƣơng mại điện tử. 

2. Thiếu lòng tin vào thƣơng mại 

điện tử vì ngƣời bán và khách 

hàng không đƣợc gặp trực tiếp. 

Số lƣợng gian lận ngày càng 

tăng do đặc thù của thƣơng mại 

điện tử. 

3. Các công cụ xây dựng phần mềm 

vẫn trong giai đoạn đang phát 

triển. 

3. Nhiều vấn đề về luật, chính 

sách, thuế chƣa đƣợc làm rõ. 

4. Khó khăn khi kết hợp các phần 

mềm thƣơng mại điện tử với các 

phần mềm ứng dụng và các cơ 

sở dữ liệu truyền thống. 

4. Một số chính sách chƣa thực sự 

hỗ trợ tạo điều kiện để thƣơng 

mại điện tử phát triển. 

5. Cần có các máy chủ thƣơng mại 

điện tử đặc biệt (công suất, an 

toàn) đòi hỏi thêm chi phí đầu tƣ. 

5. Các phƣơng pháp đánh giá hiệu 

quả của thƣơng mại điện tử còn 

chƣa đầy đủ, hoàn thiện. 

6. Chi phí truy cập Internet vẫn còn 

cao. 

6. Chuyển đổi thói quen tiêu dùng 

từ thực đến ảo cần thời gian. 
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4. CÂU HỎI ÔN TẬP 

a. Thƣơng mại điện tử là gì? 

b. Phân biệt các mô hình thƣơng mại điện tử? Mô hình nào đang phổ biến 

nhất hiện nay? Vì sao? 

c. So sánh thƣơng mại điện tử so với thƣơng mại truyền thống? 
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BÀI 02: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

Mã bài: MĐ 42-02 

Giới thiệu: 

Trong bài này HSSV sẽ đƣợc học các kiến thức cơ bản về giao dịch điện 

tử, một hình thức tất yếu kể từ khi thƣơng mại điện tử phát triển mạnh mẽ. 

Mục tiêu: 

 Hiểu đƣợc các khái niệm về hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử và chữ 

k  số; 

 Tìm hiểu quy trình thực hiện hợp đồng điện tử, các hình thức thanh toán 

điện tử và các dịch vụ chứng thực chữ k  số; 

 Ngƣời học có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức đ  học vào thực 

tế. 

1. Hợp đồng điện tử 

Về cơ bản, hợp đồng điện tử cũng giống hợp đồng truyền thống về chức 

năng, nội dung và giá trị pháp l . Điểm khác biệt nổi bật là hình thức thể hiện và 

phƣơng thức k  kết hợp đồng điện tử. Luật Giao dịch điện tử của Việt Nam 

cũng đ  quy định: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng đƣợc thiết lập dƣới dạng 

thông điệp dữ liệu 
2
 theo quy định của Luật này” [Điều 33]. 

Do hợp đồng điện tử đƣợc hình thành qua các thông điệp dữ liệu và truyền 

gửi qua Internet và các mạng viễn thông nên hợp đồng điện tử có những đặc 

điểm chính sau đây: 

 Thể hiện bằng thông điệp dữ liệu: Đặc điểm nổi bật nhất của hợp đồng 

là hình thức thể hiện. Hợp đồng điện tử đƣợc tạo lập bởi các thông điệp 

dữ liệu, để hiển thị các nội dung của hợp đồng điện tử cần có các thiết bị 

điện tử nhƣ: máy tính, điện thoại di động, v.v.. Hình thức của hợp đồng 

điện tử hoàn toàn khác với hình thức phổ biến nhất của hợp đồng truyền 

thống trên giấy. Chính đặc điểm này của hợp đồng tạo cảm giác hợp đồng 

điện tử là “ảo”, không dễ dàng “cầm n m” đƣợc một cách dễ dàng.  

 Do các phƣơng tiện điện tử tạo ra, truyền gửi và lƣu trữ: Hợp đồng 

điện tử đƣợc giao kết thông qua các phƣơng tiện điện tử nhờ sự tiến bộ 

của các công nghệ hiện đại nhƣ: công nghệ điện tử, công nghệ số, từ tính, 

                                                 
2
 Thông điệp dữ liệu” đƣợc quy định cụ thể trong Luật Giao dịch điện tử của Việt Nam nhƣ sau: “ Là thông tin 

đƣợc tạo ra, đƣợc gửi đi và đƣợc lƣu trữ bằng phƣơng tiện điện tử”, cũng theo đó, “phƣơng tiện điện tử” đƣợc 

quy định là “phƣơng tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, 

quang học, điện từ hoặc công nghệ tƣơng tự” [Điều 4, mục 12] 
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quang học, mạng viễn thông không dây, mạng Internet, v.v.. Việc sử dụng 

các phƣơng tiện điện tử và mạng viễn thông giúp việc giao kết hợp đồng 

thuận tiện, chính xác và nhanh hơn so với truyền thống. Đặc biệt, có 

những giao dịch điện tử mà hợp đồng điện tử đƣợc k  kết hoàn toàn tự 

động giữa một bên là khách hàng và một bên là doanh nghiệp đƣợc đại 

diện bởi website bán hàng tự động nhƣ trong các mô hình bán lẻ B2C. 

 Phạm vi ký kết rộng: Hợp đồng điện tử đƣợc k  kết thông qua các 

phƣơng tiện điện tử và mạng viễn thông, chính các yếu tố này mở rộng 

phạm vi giao kết hợp đồng điện tử ra kh p thế giới. Đặc biệt là việc sử 

dụng mạng Internet trong quá trình giao kết hợp đồng, các bên tham gia 

hợp đồng có thể k  kết hợp đồng từ mọi nơi trên thế giới.  

 Phức tạp về kỹ thuật: Bên cạnh sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí do sử 

dụng phƣơng tiện điện tử và mạng viễn thông để k  kết hợp đồng. Chính 

những yếu tố này lại tạo ra một số khó khăn ban đầu cho việc sử dụng vì 

hợp đồng điện tử đòi hỏi ngƣời sử dụng cần có kiến thức và kỹ năng nhất 

định khi sử dụng các phƣơng tiện điện tử.  

 Luật điều chỉnh chƣa hệ thống và chi tiết: Pháp luật truyền thống chƣa 

đề cập đến các vấn đề nhƣ thông điệp dữ liệu, trao đổi dữ liệu điện tử, chữ 

k  điện tử, chứng thực chữ k  điện tử, phòng tránh và xử l  các hành vi 

gian lận, lừa đảo, giả mạo chữ k  điện tử, v.v.. Chính vì hợp đồng điện tử 

là một lĩnh vực mới đối với cả các bên tham gia và các cơ quan quản l  

nên chƣa thể có một hệ thống hoàn chỉnh để giải quyết triệt để những vấn 

đề phát sinh. 

Hợp đồng điện tử hình thành và phát triển song song với sự hình thành và 

phát triển của thƣơng mại điện tử. Dựa trên thực tiễn quá trình phát triển và công 

nghệ đƣợc sử dụng trong quá trình k  kết hợp đồng điện tử, có thể phân chia 

thành bốn loại hợp đồng điện tử nhƣ sau: 

 Hợp đồng truyền thống đƣợc đƣa lên website: Một số hợp đồng truyền 

thống đ  đƣợc sử dụng thƣờng xuyên và chuẩn hóa về nội dung, do một 

bên soạn thảo và đƣa lên website để các bên tham gia k  kết. Hợp đồng 

điện tử loại này thƣờng đƣợc sử dụng trong một số lĩnh vực nhƣ dịch vụ 

viễn thông, internet, điện thoại, du lịch, vận tải, bảo hiểm, tài chính, ngân 

hàng, v.v.. Các hợp đồng đƣợc đƣa toàn bộ nội dung lên web và phía dƣới 

thƣờng có nút “Đồng  ” hoặc “Không đồng  ” để các bên tham gia lựa 

chọn và xác nhận sự đồng   với các điều khoản của hợp đồng.  

 Hợp đồng điện tử hình thành qua giao dịch tự động: Đây là hình thức 

hợp đồng điện tử đƣợc sử dụng phổ biến trên các website thƣơng mại điện 
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tử bán lẻ (B2C), điển hình nhƣ: amazon.com, shopee.vn, sendo.vn, 

lazada.vn, v.v.. Trong hình thức này, ngƣời mua tiến hành các bƣớc đặt 

hàng tuần tự trên website của ngƣời bán theo quy trình đ  đƣợc tự động 

hóa. Quy trình này thông thƣờng gồm các bƣớc từ tìm kiếm sản phẩm, lựa 

chọn, đặt hàng, tính giá, chọn hình thức giao hàng, thanh toán, xác nhận 

hợp đồng, v.v.. Đặc điểm nổi bật của loại hợp đồng điện tử này là nội 

dung hợp đồng không đƣợc soạn sẵn mà đƣợc hình thành trong giao dịch 

tự động. Máy tính tự tổng hợp nội dung và xử l  trong quá trình giao dịch 

dựa trên các thông tin do ngƣời mua nhập vào. Cuối quá trình giao dịch, 

hợp đồng điện tử đƣợc tổng hợp và hiển thị để ngƣời mua xác nhận sự 

đồng   với các nội dung của hợp đồng. Sau đó, ngƣời bán sẽ đƣợc thông 

báo về hợp đồng và gửi xác nhận đối với hợp đồng đến ngƣời mua qua 

nhiều hình thức, có thể bằng email hoặc các phƣơng thức khác nhƣ điện 

thoại, fax, v.v.. 

 Hợp đồng điện tử hình thành qua thƣ điện tử: Đây là hình thức hợp 

đồng điện tử đƣợc sử dụng phổ biến trong các giao dịch điện tử giữa các 

doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), đặc biệt là trong các giao dịch 

thƣơng mại điện tử quốc tế. Trong hình thức này, các bên sử dụng thƣ 

điện tử để tiến hành các giao dịch, các bƣớc phổ biến thƣờng bao gồm: 

chào hàng, hỏi hàng, đàm phán về các điều khoản của hợp đồng nhƣ quy 

cách phẩm chất, giá cả, số lƣợng, điều kiện cơ sở giao hàng, v.v.. Quy 

trình giao dịch, đàm phán, k  kết và thực hiện hợp đồng tƣơng tự quy 

trình giao dịch truyền thống, điểm khác biệt là phƣơng tiện sử dụng để 

thực hiện giao kết hợp đồng là máy tính, mạng Internet và email. Hình 

thức giao kết hợp đồng điện tử qua email có ƣu điểm nổi bật là truyền tải 

đƣợc nhiều chi tiết, nhiều thông tin, tốc độ giao dịch nhanh, chi phí thấp, 

phạm vi giao dịch rộng. Tuy nhiên, hình thức này có một nhƣợc điểm là 

tính bảo mật cho các giao dịch và khả năng ràng buộc trách nhiệm của các 

bên còn thấp. Hợp đồng này thƣờng đƣợc thiết lập qua nhiều email trong 

quá trình giao dịch. Tuy nhiên, các bên thƣờng tập hợp thành một hợp 

đồng hoàn chỉnh sau quá trình giao dịch để thống nhất lại các nội dung đ  

nhất trí trong quá trình đàm phán.  

 Hợp đồng điện tử có sử dụng chữ ký số: Đặc điểm nổi bật của loại hợp 

đồng này là các bên phải có chữ k  số để k  vào các thông điệp dữ liệu 

trong quá trình giao dịch. Chính vì có sử dụng chữ k  số nên loại hợp 

đồng điện tử này có độ bảo mật và ràng buộc trách nhiệm các bên cao hơn 

các hình thức trên. Tuy nhiên, để có thể sử dụng chữ k  số, cần có sự 
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tham gia của các cơ quan chứng thực chữ k  số mà trên thế giới cũng nhƣ 

tại Việt Nam hiện nay, dịch vụ này còn trong giai đoạn b t đầu triển khai. 

Về cơ bản quy trình k  kết hợp đồng điện tử có sử dụng chữ k  số tƣơng 

tự nhƣ quy trình giao dịch thƣơng mại điện tử B2C hoặc B2B, điểm khác 

biệt là trong mỗi bƣớc giao dịch, các bên sử dụng chữ k  số để bảo mật 

nội dung và xác thực ngƣời gửi hợp đồng. 

2. Thanh toán điện tử 

Thanh toán chính là khâu hoàn thiện quy trình kinh doanh và việc đẩy nhanh 

quá trình quay vòng vốn là việc vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Lợi 

ích to lớn mà thƣơng mại điện tử đem lại cho doanh nghiệp đó là phƣơng thức 

thanh toán điện tử an toàn và nhanh chóng. Thanh toán điện tử là một trong 

những vấn đề cốt yếu của thƣơng mại điện tử. Thiếu hạ tầng thanh toán, chƣa 

thể có thƣơng mại điện tử hoàn toàn đƣợc. Do vậy, hệ thống thanh toán điện tử 

hiện nay là tâm điểm phát triển của các công ty nhằm phục vụ khách hàng tốt 

hơn với chi phí thấp hơn. Những cải tiến trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ 

hứa hẹn đem lại những cơ hội kinh doanh mới mẻ cho các doanh nghiệp. 

Thanh toán điện tử cần đƣợc hiểu theo nghĩa rộng đƣợc định nghĩa là việc 

thanh toán tiền thông qua các thông điệp điện tử thay cho việc trao tay tiền 

mặt.  

Theo nghĩa hẹp: Thanh toán điện tử có thể hiểu là việc trả tiền và nhận tiền 

hàng cho các hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh trên mạng Internet. 

Các phƣơng thức thanh toán trực tuyến phổ biến hiện nay bao gồm: 

 Thẻ thanh toán 

 Thẻ thông minh 

 Ví điện tử 

 Tiền điện tử 

 Thanh toán qua điện thoại di động 

 Thanh toán điện tử tại các cửa hiệu bán hàng 

 Séc điện tử 

 Thẻ mua hàng 

 Thƣ tín dụng điện tử 

 Chuyển tiền điện tử  

Tại Việt Nam, hiện nay thanh toán điện tử qua mạng vẫn chƣa phổ biến. 

Thanh toán điện tử đang đƣợc coi là một trở ngại lớn cho sự phát triển của 

thƣơng mại điện tử ở Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày 29/5/2020, Chính phủ ban 


